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1 Trường Mẫu giáo Họa Mi 2
Giáo viên 

mầm non
2

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

 V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; có chứng

chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời

gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

2 Trường Mầm non Hoa Mai 7
Giáo viên 

mầm non
7

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

 V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; có chứng

chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời

gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

3 Trường Mầm non Hướng Dương 5
Giáo viên 

mầm non
5

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

 V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; có chứng

chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời

gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

SỞ NỘI VỤ
UBND TỈNH TÂY NINH

I. CẤP  MẦM NON

DANH SÁCH CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CỦA UBND THÀNH PHỐ TÂY NINH NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SNV  ngày      tháng     năm 2024 của Sở Nội vụ)

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng



2

Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

4 Trường mầm non Thực Hành 2
Giáo viên 

mầm non
2

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

 V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; có chứng

chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời

gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

5 Trường Mầm non Thánh Chánh 4
Giáo viên 

mầm non
4

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

 V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; có chứng

chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời

gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

6 Trường Mầm non 1/6 5
Giáo viên 

mầm non
5

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

 V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; có chứng

chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời

gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

mầm non
4

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

 V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; có chứng

chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời

gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

5Trường Mầm non Hiệp Ninh7



3

Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Kế toán 1
Kế toán 

viên 
06.031

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán,

kiểm toán, tài chính.

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế

toán hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Kế

toán viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu

chuẩn quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; Kế toán

viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự

thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ

ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

8 Trường Mầm non Tuổi Ngọc 5
Giáo viên 

mầm non
5

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

 V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; có chứng

chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời

gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

9 Trường Mầm non Vành Khuyên 3
Giáo viên 

mầm non
3

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

 V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; có chứng

chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời

gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

10 Trường Mầm non Vàng Anh 3
Giáo viên 

mầm non
3

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

 V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; có chứng

chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời

gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

5Trường Mầm non Hiệp Ninh7



4

Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

mầm non
2

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

 V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; có chứng

chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời

gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Kế toán 1
Kế toán 

viên 
06.031

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán,

kiểm toán, tài chính.

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế

toán hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Kế

toán viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu

chuẩn quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; Kế toán

viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự

thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ

ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

12 Trường Mầm non Hoa Cúc 3
Giáo viên 

mầm non
3

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

 V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; có chứng

chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời

gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

46 46

3Trường Mầm non Hoa Sen11

II. CẤP TIỂU HỌC



5

Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

1 Trường Tiểu học Lê Văn Tám 1
Giáo viên 

Âm nhạc
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Âm nhạc hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Âm nhạc, Thanh nhạc và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

tiểu học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định

trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới

nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng

chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

2 Trường tiểu học Trần Quốc Toản 1
Giáo viên 

tiếng Anh
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tiếng Anh và có chứng

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định

trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới

nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng

chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Âm nhạc
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Âm nhạc hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Âm nhạc, Thanh nhạc và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

tiểu học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định

trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới

nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng

chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

3 Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân 2
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Thư viện 1

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư

viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm

quyền cấp; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên

chức chuyên ngành thư viện. Thư viện viên tuyển dụng mới phải

có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định trong thời gian

thực hiện chế độ tập sự; Thư viên viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

tiểu học
3

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học trở lên; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo

viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập

sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12

tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Âm nhạc
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Âm nhạc hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Âm nhạc, Thanh nhạc và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

tiểu học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định

trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới

nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng

chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

4

3 Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân

Trường Tiểu học Kim Đồng 4

2



7

Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

5 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 3
Giáo viên 

tiểu học
3

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học trở lên; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng

mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực

hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung

chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày

được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Âm nhạc
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Âm nhạc hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Âm nhạc, Thanh nhạc và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

tiểu học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định

trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới

nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng

chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

tiểu học
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học trở lên; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng

mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực

hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung

chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày

được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

6 Trường Tiểu học Nguyễn Hiền 2



8

Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

7 Trường Tiểu học Tôn Thất Tùng 1
Giáo viên 

Tin học
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành sư phạm Tin học

hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến Toán -

Tin, Công nghệ thông tin và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban

hành. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định

trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới

nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng

chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Giáo viên 

Tin học
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành sư phạm Tin học

hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến Toán -

Tin, Công nghệ thông tin và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban

hành. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định

trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới

nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng

chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Thư viện 1

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư

viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm

quyền cấp; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên

chức chuyên ngành thư viện. Thư viện viên tuyển dụng mới phải

có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định trong thời gian

thực hiện chế độ tập sự; Thư viên viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

8 Trường Tiểu học Trần Phú 2



9

Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

tiểu học
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học trở lên; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo

viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập

sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12

tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Thể dục
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành giáo dục thể chất hoặc tốt nghiệp

đại học trở lên chuyên ngành thể dục-thể thao và có chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định

trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới

nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng

chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Thư viện 1

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư

viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm

quyền cấp; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên

chức chuyên ngành thư viện. Thư viện viên tuyển dụng mới phải

có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định trong thời gian

thực hiện chế độ tập sự; Thư viên viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

9 Trường Tiểu học Nguyễn Du 3



10

Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

tiểu học
2

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học trở lên; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng

mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực

hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung

chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày

được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Thể dục
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành giáo dục thể chất hoặc tốt nghiệp

đại học trở lên chuyên ngành thể dục-thể thao và có chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định

trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới

nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng

chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Thư viện 1

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư

viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm

quyền cấp; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên

chức chuyên ngành thư viện. Thư viện viên tuyển dụng mới phải

có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định trong thời gian

thực hiện chế độ tập sự; Thư viên viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

10 4
Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh Khai
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

11 Tiểu học Duy Tân 2
Giáo viên 

tiểu học
2

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học trở lên; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo

viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập

sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12

tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

12 Trường Tiểu học Võ Trường Toản 2
Giáo viên 

tiểu học
2

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học trở lên; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo

viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập

sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12

tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

tiểu học
3

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học trở lên; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo

viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập

sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12

tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

13 4
Trường Tiểu học Hoàng Diệu



12

Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Thư viện 1

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin

- thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên

ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng

nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan,

tổ chức có thẩm quyền cấp; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

viên chức chuyên ngành thư viện. Thư viện viên tuyển dụng

mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định

trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; Thư viên viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải

bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

tiểu học
3

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học trở lên; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo

viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập

sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12

tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Âm nhạc
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Âm nhạc hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Âm nhạc, Thanh nhạc và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

tiểu học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định

trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới

nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng

chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Trường Tiểu học Trương Định 514

13 4
Trường Tiểu học Hoàng Diệu
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Văn thư 1

Văn thư 

viên trung 

cấp

02.008

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên

ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và

quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở

lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

15 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến 3
Giáo viên 

tiểu học
3

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học trở lên; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo

viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập

sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12

tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

tiểu học
3

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học trở lên; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo

viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập

sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12

tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Trường Tiểu học Trương Định 5

Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân 4

14

16
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Kế toán 1
Kế toán 

viên 
06.031

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán,

kiểm toán, tài chính.

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế

toán hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Kế

toán viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu

chuẩn quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; Kế toán

viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự

thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ

ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

tiểu học
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học trở lên; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng

mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực

hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung

chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày

được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Thể dục
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành giáo dục thể chất hoặc tốt nghiệp

đại học trở lên chuyên ngành thể dục-thể thao và có chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định

trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới

nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng

chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

3Trường Tiểu học La Văn Cầu

Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân 4

16

17
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Thư viện 1

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư

viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm

quyền cấp; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên

chức chuyên ngành thư viện. Thư viện viên tuyển dụng mới phải

có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định trong thời gian

thực hiện chế độ tập sự; Thư viên viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

56 56

Giáo viên 

Ngữ văn
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Ngữ văn hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Ngữ văn và có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Mỹ thuật
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Mỹ thuật hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Mỹ thuật và có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

3Trường Tiểu học La Văn Cầu

Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Văn Linh
1 3

III. CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

17
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Văn thư 1

Văn thư 

viên trung 

cấp

02.008

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên

ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và

quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở

lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

2 Trường Trung học cơ sở Bà Đen 1
Giáo viên 

Lịch sử
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằngtốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên

về Khoa học xã hội; Lịch sử. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại

học trở lên chuyên ngành phù hợp với môn Lịch sử phải có chứng

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Sinh học
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Khoa học tự

nhiên; Sinh học hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành

Sinh học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Văn Linh
1 3

Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Văn Trỗi
33



17

Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

Địa lý
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên

về Khoa học xã hội; Địa lý. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại

học trở lên chuyên ngành phù hợp với môn Địa lý phải có chứng

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Thư viện 1

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư

viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm

quyền cấp; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên

chức chuyên ngành thư viện. Thư viện viên tuyển dụng mới phải

có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định trong thời gian

thực hiện chế độ tập sự; Thư viên viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Toán
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Toán, sư phạm

Toán - Tin hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành có liên

quan và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo

viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

4

Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Văn Trỗi
3

5
Trường Trung học cơ sở

 Nguyễn Viết Xuân

3
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

Ngữ văn
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Ngữ văn hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Ngữ văn và có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Địa lý
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên

về Khoa học xã hội; Địa lý. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại

học trở lên chuyên ngành phù hợp với môn Địa lý phải có chứng

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Lịch sử
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằngtốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên

về Khoa học xã hội; Lịch sử. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại

học trở lên chuyên ngành phù hợp với môn Lịch sử phải có chứng

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

4 5
Trường Trung học cơ sở

 Nguyễn Viết Xuân
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

Vật lý
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên

về Khoa học tự nhiên, Vật lý. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại

học trở lên chuyên ngành phù hợp với môn Vật lý phải có chứng

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Ngữ văn
2

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Ngữ văn hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Ngữ văn và có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Toán
2

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Toán, sư phạm

Toán - Tin hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành có liên

quan và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo

viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

4

5
Trường Trung học cơ sở 

Phan Bội Châu

5
Trường Trung học cơ sở

 Nguyễn Viết Xuân

9
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

Địa lý
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên

về Khoa học xã hội; Địa lý. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại

học trở lên chuyên ngành phù hợp với môn Địa lý phải có chứng

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Lịch sử
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằngtốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên

về Khoa học xã hội; Lịch sử. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại

học trở lên chuyên ngành phù hợp với môn Lịch sử phải có chứng

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Kế toán 1
Kế toán 

viên 
06.031

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán,

kiểm toán, tài chính.

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế

toán hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Kế

toán viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu

chuẩn quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; Kế toán

viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự

thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ

ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

5
Trường Trung học cơ sở 

Phan Bội Châu
9
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Thư viện 1

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư

viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm

quyền cấp; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên

chức chuyên ngành thư viện. Thư viện viên tuyển dụng mới phải

có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định trong thời gian

thực hiện chế độ tập sự; Thư viên viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Văn thư 1

Văn thư 

viên trung 

cấp

02.008

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên

ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và

quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở

lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

 Kế toán 1
Kế toán 

viên 
06.031

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán,

kiểm toán, tài chính.

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế

toán hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Kế

toán viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu

chuẩn quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; Kế toán

viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự

thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ

ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Trường Trung học cơ sở 

Trần Hưng Đạo

5

46

Trường Trung học cơ sở 

Phan Bội Châu
9
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

Ngữ văn
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Ngữ văn hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Ngữ văn và có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Địa lý
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên

về Khoa học xã hội; Địa lý. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại

học trở lên chuyên ngành phù hợp với môn Địa lý phải có chứng

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Thư viện 1

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư

viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm

quyền cấp; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên

chức chuyên ngành thư viện. Thư viện viên tuyển dụng mới phải

có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định trong thời gian

thực hiện chế độ tập sự; Thư viên viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Trường Trung học cơ sở 

Trần Hưng Đạo
46
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

Ngữ văn
2

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Ngữ văn hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Ngữ văn và có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

tiếng Anh
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tiếng Anh và có chứng

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Địa lý
2

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên

về Khoa học xã hội; Địa lý. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại

học trở lên chuyên ngành phù hợp với môn Địa lý phải có chứng

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Trường Trung học cơ sở  Chu 

Văn An
9
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

Lịch sử
2

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằngtốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên

về Khoa học xã hội; Lịch sử. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại

học trở lên chuyên ngành phù hợp với môn Lịch sử phải có chứng

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Giáo dục 

công dân

2

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Giáo dục công

dân hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục công

dân và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo

viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Hóa học
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Khoa học tự

nhiên, Hóa học hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Hóa

học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo

viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Trường Trung học cơ sở 

 Võ Văn Kiệt

2

Trường Trung học cơ sở  Chu 

Văn An
9

7
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Thư viện 1

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư

viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm

quyền cấp; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên

chức chuyên ngành thư viện. Thư viện viên tuyển dụng mới phải

có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định trong thời gian

thực hiện chế độ tập sự; Thư viên viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

8
Giáo viên 

Toán
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Toán, sư phạm

Toán - Tin hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành có liên

quan và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo

viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Tin  học
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Tin học hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tin học và có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Trường Trung học cơ sở 

 Võ Văn Kiệt

2

Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Trãi

7

6
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

Sinh học
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Khoa học tự

nhiên; Sinh học hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành

Sinh học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Lịch sử
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành sư phạm về Khoa

học xã hội, Lịch sử. Trường hợp có bằng cử nhân trở lên chuyên

ngành phù hợp với môn Lịch sử phải có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Ngữ văn
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Ngữ văn hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Ngữ văn và có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Trãi
6



27

Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

Mỹ thuật
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Mỹ thuật hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Mỹ thuật và có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Toán
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Toán, sư phạm

Toán - Tin hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành có liên

quan và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo

viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Địa lý
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên

về Khoa học xã hội; Địa lý. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại

học trở lên chuyên ngành phù hợp với môn Địa lý phải có chứng

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Trãi

5
Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Thái Học
9

6
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

Lịch sử
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành sư phạm về Khoa

học xã hội, Lịch sử. Trường hợp có bằng cử nhân trở lên chuyên

ngành phù hợp với môn Lịch sử phải có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Sinh học
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Khoa học tự

nhiên; Sinh học hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành

Sinh học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Văn thư 1

Văn thư 

viên trung 

cấp

02.008

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên

ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và

quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở

lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

5
Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Thái Học
9
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

Ngữ văn
2

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Ngữ văn hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Ngữ văn và có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Toán
2

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Toán, sư phạm

Toán - Tin hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành có liên

quan và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo

viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Sinh học
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Khoa học tự

nhiên; Sinh học hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành

Sinh học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

9
Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Tri Phương
10
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

Hóa học
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Khoa học tự

nhiên, Hóa học hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Hóa

học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo

viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Giáo viên 

Lịch sử
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành sư phạm về Khoa

học xã hội, Lịch sử. Trường hợp có bằng cử nhân trở lên chuyên

ngành phù hợp với môn Lịch sử phải có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Thư viện 1

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư

viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm

quyền cấp; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên

chức chuyên ngành thư viện. Thư viện viên tuyển dụng mới phải

có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định trong thời gian

thực hiện chế độ tập sự; Thư viên viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

9
Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Tri Phương
10
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Văn thư 1

Văn thư 

viên trung 

cấp

02.008

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên

ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và

quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở

lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

149 149

9
Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Tri Phương

TỔNG CỘNG

10
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47 47

1 Trường Mẫu giáo Họa Mi 2
Giáo viên 

mầm non
2

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

 V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; có chứng

chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời

gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

mầm non) ở 

trường mầm 

non khác có vị 

trí xét tuyển

2 Trường Mầm non Hoa Mai 7
Giáo viên 

mầm non
7

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

 V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; có chứng

chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời

gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

mầm non) ở 

trường mầm 

non khác có vị 

trí xét tuyển

3 Trường Mầm non Hướng Dương 5
Giáo viên 

mầm non
5

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

 V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; có chứng

chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời

gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

mầm non) ở 

trường mầm 

non khác có vị 

trí xét tuyển

Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

SỞ NỘI VỤ
UBND TỈNH TÂY NINH

I. CẤP  MẦM NON

DANH SÁCH CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CỦA UBND THÀNH PHỐ TÂY NINH NĂM 2024

Ghi chú

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SNV  ngày      tháng     năm 2024 của Sở Nội vụ)

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

4 Trường mầm non Thực Hành 2
Giáo viên 

mầm non
2

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

 V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; có chứng

chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời

gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

mầm non) ở 

trường mầm 

non khác có vị 

trí xét tuyển

5 Trường Mầm non Thánh Chánh 4
Giáo viên 

mầm non
4

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

 V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; có chứng

chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời

gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

mầm non) ở 

trường mầm 

non khác có vị 

trí xét tuyển

6 Trường Mầm non 1/6 5
Giáo viên 

mầm non
5

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

 V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; có chứng

chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời

gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

mầm non) ở 

trường mầm 

non khác có vị 

trí xét tuyển

Giáo viên 

mầm non
4

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

 V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; có chứng

chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời

gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

mầm non) ở 

trường mầm 

non khác có vị 

trí xét tuyển

5Trường Mầm non Hiệp Ninh7
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Kế toán 1
Kế toán 

viên 
06.031

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán,

kiểm toán, tài chính.

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế

toán hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Kế

toán viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu

chuẩn quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; Kế toán

viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự

thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ

ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(kế toán) ở 

trường mầm 

non, tiểu học, 

trung học cơ 

sở khác có vị 

trí xét tuyển

8 Trường Mầm non Tuổi Ngọc 5
Giáo viên 

mầm non
5

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

 V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; có chứng

chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời

gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

mầm non) ở 

trường mầm 

non khác có vị 

trí xét tuyển

9 Trường Mầm non Vành Khuyên 3
Giáo viên 

mầm non
3

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

 V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; có chứng

chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời

gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

mầm non) ở 

trường mầm 

non khác có vị 

trí xét tuyển

10 Trường Mầm non Vàng Anh 3
Giáo viên 

mầm non
3

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

 V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; có chứng

chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời

gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

mầm non) ở 

trường mầm 

non khác có vị 

trí xét tuyển

5Trường Mầm non Hiệp Ninh7
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

mầm non
2

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

 V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; có chứng

chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời

gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

mầm non) ở 

trường mầm 

non khác có vị 

trí xét tuyển

Kế toán 1
Kế toán 

viên 
06.031

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán,

kiểm toán, tài chính.

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế

toán hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Kế

toán viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu

chuẩn quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; Kế toán

viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự

thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ

ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(kế toán) ở 

trường mầm 

non, tiểu học, 

trung học cơ 

sở khác có vị 

trí xét tuyển

12 Trường Mầm non Hoa Cúc 3
Giáo viên 

mầm non
3

Giáo viên 

mầm non 

hạng III

 V.07.02.26

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; có chứng

chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

mầm non. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng

theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời

gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

mầm non) ở 

trường mầm 

non khác có vị 

trí xét tuyển

46 46

3Trường Mầm non Hoa Sen11

II. CẤP TIỂU HỌC
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

1 Trường Tiểu học Lê Văn Tám 1
Giáo viên 

Âm nhạc
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Âm nhạc hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Âm nhạc, Thanh nhạc và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

tiểu học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định

trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới

nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng

chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên Âm 

nhạc) ở trường 

tiểu học khác 

có vị trí xét 

tuyển

2 Trường tiểu học Trần Quốc Toản 1
Giáo viên 

tiếng Anh
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tiếng Anh và có chứng

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học

theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định

trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới

nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng

chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Không xét

 nguyện vọng 

2

Giáo viên 

Âm nhạc
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Âm nhạc hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Âm nhạc, Thanh nhạc và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

tiểu học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định

trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới

nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng

chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên Âm 

nhạc) ở trường 

tiểu học khác 

có vị trí xét 

tuyển

3 Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân 2
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Thư viện 1

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư

viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm

quyền cấp; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên

chức chuyên ngành thư viện. Thư viện viên tuyển dụng mới phải

có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định trong thời gian

thực hiện chế độ tập sự; Thư viên viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(vi trí Thư 

viện) ở trường 

tiểu học, 

THCS khác có 

vị trí xét tuyển

Giáo viên 

tiểu học
3

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học trở lên; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo

viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập

sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12

tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên tiểu 

học) ở trường 

tiểu học khác 

có vị trí xét 

tuyển

Giáo viên 

Âm nhạc
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Âm nhạc hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Âm nhạc, Thanh nhạc và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

tiểu học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định

trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới

nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng

chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên Âm 

nhạc) ở trường 

tiểu học khác 

có vị trí xét 

tuyển

4

3 Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân

Trường Tiểu học Kim Đồng 4

2
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

5 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 3
Giáo viên 

tiểu học
3

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học trở lên; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng

mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực

hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung

chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày

được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên tiểu 

học) ở trường 

tiểu học khác 

có vị trí xét 

tuyển

Giáo viên 

Âm nhạc
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Âm nhạc hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Âm nhạc, Thanh nhạc và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

tiểu học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định

trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới

nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng

chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên Âm 

nhạc) ở trường 

tiểu học khác 

có vị trí xét 

tuyển

Giáo viên 

tiểu học
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học trở lên; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng

mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực

hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung

chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày

được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên tiểu 

học) ở trường 

tiểu học khác 

có vị trí xét 

tuyển

6 Trường Tiểu học Nguyễn Hiền 2
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

7 Trường Tiểu học Tôn Thất Tùng 1
Giáo viên 

Tin học
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành sư phạm Tin học

hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến Toán -

Tin, Công nghệ thông tin và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban

hành. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định

trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới

nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng

chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên Tin 

học) ở trường 

tiểu học khác 

có vị trí xét 

tuyển

Giáo viên 

Tin học
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành sư phạm Tin học

hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến Toán -

Tin, Công nghệ thông tin và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư

phạm dành cho giáo viên tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban

hành. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định

trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới

nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng

chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên Tin 

học) ở trường 

tiểu học khác 

có vị trí xét 

tuyển

Thư viện 1

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư

viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm

quyền cấp; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên

chức chuyên ngành thư viện. Thư viện viên tuyển dụng mới phải

có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định trong thời gian

thực hiện chế độ tập sự; Thư viên viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(vi trí Thư 

viện) ở trường 

tiểu học, 

THCS khác có 

vị trí xét tuyển

8 Trường Tiểu học Trần Phú 2
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

tiểu học
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học trở lên; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo

viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập

sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12

tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên tiểu 

học) ở trường 

tiểu học khác 

có vị trí xét 

tuyển

Giáo viên 

Thể dục
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành giáo dục thể chất hoặc tốt nghiệp

đại học trở lên chuyên ngành thể dục-thể thao và có chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định

trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới

nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng

chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên thể 

dục) ở trường 

tiểu học khác 

có vị trí xét 

tuyển

Thư viện 1

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư

viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm

quyền cấp; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên

chức chuyên ngành thư viện. Thư viện viên tuyển dụng mới phải

có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định trong thời gian

thực hiện chế độ tập sự; Thư viên viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(vi trí Thư 

viện) ở trường 

tiểu học, 

THCS khác có 

vị trí xét tuyển

9 Trường Tiểu học Nguyễn Du 3
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

tiểu học
2

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học trở lên; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng

mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực

hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung

chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày

được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên tiểu 

học) ở trường 

tiểu học khác 

có vị trí xét 

tuyển

Giáo viên 

Thể dục
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành giáo dục thể chất hoặc tốt nghiệp

đại học trở lên chuyên ngành thể dục-thể thao và có chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định

trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới

nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng

chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên thể 

dục) ở trường 

tiểu học khác 

có vị trí xét 

tuyển

Thư viện 1

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư

viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm

quyền cấp; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên

chức chuyên ngành thư viện. Thư viện viên tuyển dụng mới phải

có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định trong thời gian

thực hiện chế độ tập sự; Thư viên viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(vi trí Thư 

viện) ở trường 

tiểu học, 

THCS khác có 

vị trí xét tuyển

10 4
Trường Tiểu học 

Nguyễn Thị Minh Khai
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

11 Tiểu học Duy Tân 2
Giáo viên 

tiểu học
2

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học trở lên; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo

viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập

sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12

tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên tiểu 

học) ở trường 

tiểu học khác 

có vị trí xét 

tuyển

12 Trường Tiểu học Võ Trường Toản 2
Giáo viên 

tiểu học
2

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học trở lên; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo

viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập

sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12

tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên tiểu 

học) ở trường 

tiểu học khác 

có vị trí xét 

tuyển

Giáo viên 

tiểu học
3

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học trở lên; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo

viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập

sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12

tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên tiểu 

học) ở trường 

tiểu học khác 

có vị trí xét 

tuyển

13 4
Trường Tiểu học Hoàng Diệu
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Thư viện 1

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin

- thư viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên

ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng

nghề nghiệp chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan,

tổ chức có thẩm quyền cấp; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

viên chức chuyên ngành thư viện. Thư viện viên tuyển dụng

mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định

trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; Thư viên viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải

bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(vi trí Thư 

viện) ở trường 

tiểu học, 

THCS khác có 

vị trí xét tuyển

Giáo viên 

tiểu học
3

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học trở lên; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo

viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập

sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12

tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên tiểu 

học) ở trường 

tiểu học khác 

có vị trí xét 

tuyển

Giáo viên 

Âm nhạc
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Âm nhạc hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Âm nhạc, Thanh nhạc và

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên

tiểu học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định

trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới

nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng

chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên Âm 

nhạc) ở trường 

tiểu học khác 

có vị trí xét 

tuyển

Trường Tiểu học Trương Định 514

13 4
Trường Tiểu học Hoàng Diệu
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Văn thư 1

Văn thư 

viên trung 

cấp

02.008

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên

ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và

quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở

lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(vi trí Văn 

thư) ở trường 

mầm non, tiểu 

học, THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

15 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến 3
Giáo viên 

tiểu học
3

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học trở lên; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo

viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập

sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12

tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên tiểu 

học) ở trường 

tiểu học khác 

có vị trí xét 

tuyển

Giáo viên 

tiểu học
3

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học trở lên; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo

viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập

sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12

tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên tiểu 

học) ở trường 

tiểu học khác 

có vị trí xét 

tuyển

Trường Tiểu học Trương Định 5

Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân 4

14

16
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Kế toán 1
Kế toán 

viên 
06.031

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán,

kiểm toán, tài chính.

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế

toán hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Kế

toán viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu

chuẩn quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; Kế toán

viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự

thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ

ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(kế toán) ở 

trường mầm 

non, tiểu học, 

trung học cơ 

sở khác có vị 

trí xét tuyển

Giáo viên 

tiểu học
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm Tiểu học trở lên; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng

mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực

hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung

chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày

được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên tiểu 

học) ở trường 

tiểu học khác 

có vị trí xét 

tuyển

Giáo viên 

Thể dục
1

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III

V.07.03.29

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành giáo dục thể chất hoặc tốt nghiệp

đại học trở lên chuyên ngành thể dục-thể thao và có chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên tiểu học. Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ

bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định

trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển dụng mới

nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng

chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên thể 

dục) ở trường 

tiểu học khác 

có vị trí xét 

tuyển

3Trường Tiểu học La Văn Cầu

Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân 4

16

17
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Thư viện 1

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư

viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm

quyền cấp; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên

chức chuyên ngành thư viện. Thư viện viên tuyển dụng mới phải

có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định trong thời gian

thực hiện chế độ tập sự; Thư viên viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(vi trí Thư 

viện) ở trường 

tiểu học, 

THCS khác có 

vị trí xét tuyển

56 56

Giáo viên 

Ngữ văn
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Ngữ văn hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Ngữ văn và có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

Ngữ văn) ở 

trường THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

Giáo viên 

Mỹ thuật
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Mỹ thuật hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Mỹ thuật và có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên Mỹ 

thuật) ở 

trường THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

3Trường Tiểu học La Văn Cầu

Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Văn Linh
1 3

III. CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

17
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Văn thư 1

Văn thư 

viên trung 

cấp

02.008

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên

ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và

quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở

lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(vi trí Văn 

thư) ở trường 

mầm non, tiểu 

học, THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

2 Trường Trung học cơ sở Bà Đen 1
Giáo viên 

Lịch sử
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằngtốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên

về Khoa học xã hội; Lịch sử. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại

học trở lên chuyên ngành phù hợp với môn Lịch sử phải có chứng

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

Lịch sử) ở 

trường THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

Giáo viên 

Sinh học
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Khoa học tự

nhiên; Sinh học hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành

Sinh học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

Sinh học) ở 

trường THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Văn Linh
1 3

Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Văn Trỗi
33
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

Địa lý
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên

về Khoa học xã hội; Địa lý. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại

học trở lên chuyên ngành phù hợp với môn Địa lý phải có chứng

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên Địa 

lý) ở trường 

THCS khác có 

vị trí xét tuyển

Thư viện 1

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư

viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm

quyền cấp; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên

chức chuyên ngành thư viện. Thư viện viên tuyển dụng mới phải

có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định trong thời gian

thực hiện chế độ tập sự; Thư viên viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(vi trí Thư 

viện) ở trường 

tiểu học, 

THCS khác có 

vị trí xét tuyển

Giáo viên 

Toán
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Toán, sư phạm

Toán - Tin hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành có liên

quan và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo

viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

Toán) ở 

trường THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

4

Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Văn Trỗi
3

5
Trường Trung học cơ sở

 Nguyễn Viết Xuân

3



49

Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

Ngữ văn
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Ngữ văn hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Ngữ văn và có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

Ngữ văn) ở 

trường THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

Giáo viên 

Địa lý
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên

về Khoa học xã hội; Địa lý. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại

học trở lên chuyên ngành phù hợp với môn Địa lý phải có chứng

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên Địa 

lý) ở trường 

THCS khác có 

vị trí xét tuyển

Giáo viên 

Lịch sử
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằngtốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên

về Khoa học xã hội; Lịch sử. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại

học trở lên chuyên ngành phù hợp với môn Lịch sử phải có chứng

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

Lịch sử) ở 

trường THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

4 5
Trường Trung học cơ sở

 Nguyễn Viết Xuân
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

Vật lý
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên

về Khoa học tự nhiên, Vật lý. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại

học trở lên chuyên ngành phù hợp với môn Vật lý phải có chứng

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Không xét

 nguyện vọng 

2

Giáo viên 

Ngữ văn
2

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Ngữ văn hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Ngữ văn và có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

Ngữ văn) ở 

trường THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

Giáo viên 

Toán
2

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Toán, sư phạm

Toán - Tin hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành có liên

quan và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo

viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

Toán) ở 

trường THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

4

5
Trường Trung học cơ sở 

Phan Bội Châu

5
Trường Trung học cơ sở

 Nguyễn Viết Xuân

9
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

Địa lý
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên

về Khoa học xã hội; Địa lý. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại

học trở lên chuyên ngành phù hợp với môn Địa lý phải có chứng

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên Địa 

lý) ở trường 

THCS khác có 

vị trí xét tuyển

Giáo viên 

Lịch sử
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằngtốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên

về Khoa học xã hội; Lịch sử. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại

học trở lên chuyên ngành phù hợp với môn Lịch sử phải có chứng

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

Lịch sử) ở 

trường THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

Kế toán 1
Kế toán 

viên 
06.031

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán,

kiểm toán, tài chính.

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế

toán hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Kế

toán viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu

chuẩn quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; Kế toán

viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự

thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ

ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(kế toán) ở 

trường mầm 

non, tiểu học, 

trung học cơ 

sở khác có vị 

trí xét tuyển

5
Trường Trung học cơ sở 

Phan Bội Châu
9
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Thư viện 1

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư

viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm

quyền cấp; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên

chức chuyên ngành thư viện. Thư viện viên tuyển dụng mới phải

có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định trong thời gian

thực hiện chế độ tập sự; Thư viên viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(vi trí Thư 

viện) ở trường 

tiểu học, 

THCS khác có 

vị trí xét tuyển

Văn thư 1

Văn thư 

viên trung 

cấp

02.008

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên

ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và

quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở

lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(vi trí Văn 

thư) ở trường 

mầm non, tiểu 

học, THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

 Kế toán 1
Kế toán 

viên 
06.031

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán,

kiểm toán, tài chính.

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kế

toán hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. Kế

toán viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu

chuẩn quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; Kế toán

viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự

thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ

ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(kế toán) ở 

trường mầm 

non, tiểu học, 

trung học cơ 

sở khác có vị 

trí xét tuyển

Trường Trung học cơ sở 

Trần Hưng Đạo

5

46

Trường Trung học cơ sở 

Phan Bội Châu
9
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

Ngữ văn
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Ngữ văn hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Ngữ văn và có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

Ngữ văn) ở 

trường THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

Giáo viên 

Địa lý
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên

về Khoa học xã hội; Địa lý. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại

học trở lên chuyên ngành phù hợp với môn Địa lý phải có chứng

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên Địa 

lý) ở trường 

THCS khác có 

vị trí xét tuyển

Thư viện 1

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư

viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm

quyền cấp; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên

chức chuyên ngành thư viện. Thư viện viên tuyển dụng mới phải

có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định trong thời gian

thực hiện chế độ tập sự; Thư viên viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(vi trí Thư 

viện) ở trường 

tiểu học, 

THCS khác có 

vị trí xét tuyển

Trường Trung học cơ sở 

Trần Hưng Đạo
46
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

Ngữ văn
2

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Ngữ văn hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Ngữ văn và có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

Ngữ văn) ở 

trường THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

Giáo viên 

tiếng Anh
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tiếng Anh và có chứng

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Không xét

 nguyện vọng 

2

Giáo viên 

Địa lý
2

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên

về Khoa học xã hội; Địa lý. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại

học trở lên chuyên ngành phù hợp với môn Địa lý phải có chứng

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên Địa 

lý) ở trường 

THCS khác có 

vị trí xét tuyển

Trường Trung học cơ sở  Chu 

Văn An
9
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

Lịch sử
2

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằngtốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên

về Khoa học xã hội; Lịch sử. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại

học trở lên chuyên ngành phù hợp với môn Lịch sử phải có chứng

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

Lịch sử) ở 

trường THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

Giáo viên 

Giáo dục 

công dân

2

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Giáo dục công

dân hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Giáo dục công

dân và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo

viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Không xét

 nguyện vọng 

2

Giáo viên 

Hóa học
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Khoa học tự

nhiên, Hóa học hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Hóa

học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo

viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên Hóa 

học) ở trường 

THCS khác có 

vị trí xét tuyển

Trường Trung học cơ sở 

 Võ Văn Kiệt

2

Trường Trung học cơ sở  Chu 

Văn An
9

7
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Thư viện 1

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư

viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm

quyền cấp; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên

chức chuyên ngành thư viện. Thư viện viên tuyển dụng mới phải

có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định trong thời gian

thực hiện chế độ tập sự; Thư viên viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(vi trí Thư 

viện) ở trường 

tiểu học, 

THCS khác có 

vị trí xét tuyển

8
Giáo viên 

Toán
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Toán, sư phạm

Toán - Tin hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành có liên

quan và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo

viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

Toán) ở 

trường THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

Giáo viên 

Tin  học
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Tin học hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tin học và có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Không xét

 nguyện vọng 

2

Trường Trung học cơ sở 

 Võ Văn Kiệt

2

Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Trãi

7

6
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

Sinh học
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Khoa học tự

nhiên; Sinh học hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành

Sinh học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

Sinh học) ở 

trường THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

Giáo viên 

Lịch sử
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành sư phạm về Khoa

học xã hội, Lịch sử. Trường hợp có bằng cử nhân trở lên chuyên

ngành phù hợp với môn Lịch sử phải có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

Lịch sử) ở 

trường THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

Giáo viên 

Ngữ văn
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Ngữ văn hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Ngữ văn và có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

Ngữ văn) ở 

trường THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Trãi
6
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

Mỹ thuật
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Mỹ thuật hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Mỹ thuật và có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên Mỹ 

thuật) ở 

trường THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

Giáo viên 

Toán
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Toán, sư phạm

Toán - Tin hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành có liên

quan và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo

viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

Toán) ở 

trường THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

Giáo viên 

Địa lý
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên

về Khoa học xã hội; Địa lý. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại

học trở lên chuyên ngành phù hợp với môn Địa lý phải có chứng

chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên Địa 

lý) ở trường 

THCS khác có 

vị trí xét tuyển

Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Trãi

5
Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Thái Học
9

6
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

Lịch sử
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành sư phạm về Khoa

học xã hội, Lịch sử. Trường hợp có bằng cử nhân trở lên chuyên

ngành phù hợp với môn Lịch sử phải có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

Lịch sử) ở 

trường THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

Giáo viên 

Sinh học
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Khoa học tự

nhiên; Sinh học hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành

Sinh học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

Sinh học) ở 

trường THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

Văn thư 1

Văn thư 

viên trung 

cấp

02.008

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên

ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và

quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở

lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(vi trí Văn 

thư) ở trường 

mầm non, tiểu 

học, THCS 

khác có vị trí 

5
Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Thái Học
9
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

Ngữ văn
2

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Ngữ văn hoặc

tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Ngữ văn và có chứng chỉ

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS theo

chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

Ngữ văn) ở 

trường THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

Giáo viên 

Toán
2

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Toán, sư phạm

Toán - Tin hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành có liên

quan và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo

viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

Toán) ở 

trường THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

Giáo viên 

Sinh học
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Khoa học tự

nhiên; Sinh học hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành

Sinh học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho

giáo viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

Sinh học) ở 

trường THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

9
Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Tri Phương
10
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Giáo viên 

Hóa học
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành sư phạm Khoa học tự

nhiên, Hóa học hoặc tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Hóa

học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo

viên THCS theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên Hóa 

học) ở trường 

THCS khác có 

vị trí xét tuyển

Giáo viên 

Lịch sử
1

Giáo viên 

THCS 

hạng III

V.07.04.32

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành sư phạm về Khoa

học xã hội, Lịch sử. Trường hợp có bằng cử nhân trở lên chuyên

ngành phù hợp với môn Lịch sử phải có chứng chỉ bồi dưỡng

nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

giáo viên trung học cơ sở. Giáo viên tuyển dụng mới phải có

chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo

quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự; giáo viên tuyển

dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ

sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm (12 tháng) kể từ ngày được

tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(giáo viên 

Lịch sử) ở 

trường THCS 

khác có vị trí 

xét tuyển

Thư viện 1

Thư viện 

viên hạng 

IV

V.10.02.07

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thông tin - thư

viện. Trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác

phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

chuyên ngành thông tin - thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm

quyền cấp; 

Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên

chức chuyên ngành thư viện. Thư viện viên tuyển dụng mới phải

có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn quy định trong thời gian

thực hiện chế độ tập sự; Thư viên viên tuyển dụng mới nhưng

không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ

trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được tuyển dụng.

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(vi trí Thư 

viện) ở trường 

tiểu học, 

THCS khác có 

vị trí xét tuyển

9
Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Tri Phương
10
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Tin họcĐiều kiện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Ngoại ngữStt Đơn vị 

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chú

Số lượng 

viên chức 

cần tuyển 

tương ứng 

với vị trí 

việc làm

Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí 

tuyển dụng

Văn thư 1

Văn thư 

viên trung 

cấp

02.008

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên

ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và

quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở

lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp

Có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 

2 (A2) trở lên theo quy định 

tại Thông tư số 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ giáo dục và Đào tạo 

Có trình độ tin học đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng 

công nghệ thông tin cơ bản 

theo quy định tại Thông tư 

số 03/2014/TT-BTTTT.

Được ghi 

nguyện vọng 2 

(vi trí Văn 

thư) ở trường 

mầm non, tiểu 

học, THCS 

khác có vị trí 

149 149

9
Trường Trung học cơ sở 

Nguyễn Tri Phương

TỔNG CỘNG
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